
Ngạch Vị trí việc làm
Nhóm vị trí việc 

làm 
Đơn vị Ngoại ngữ Lý do

1 C038 Hồ Phan Bảo Anh Nam 31/10/1998 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

2 C039 Nguyễn Quốc Bảo Nam 29/01/1996 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

3 C040 Nguyễn Tú Hảo Nữ 05/02/2001 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

4 C041 Nguyễn Lê Phước Hùng Nam 21/01/1994 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

5 C042 Nguyễn Trọng Kim Nam 03/9/2001 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

6 C043 Dương Thị Khang Ly Nữ 21/10/1990 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

7 C044 Phạm Phương Nam Nam 23/11/1999 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

8 C045 Bùi Thị Thúy Nga Nữ 20/11/1997 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

9 C046 Phan Thị Thảo Quyên Nữ 05/02/1996 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

10 C047 Điểu K' Tin Nam 14/5/1988 Mạ 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm DTTS X Người DTTS

11 C048 Phạm Tiến Thành Nam 30/9/1992 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

12 C049 Nguyễn Văn Thảo Nam 17/12/1989 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

13 C050 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 25/11/1997 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

14 C051 Đỗ Thu Uyên Uyên Nữ 13/7/1999 Kinh 01.003 Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm

15 C052 Đặng Thiên Bảo Nam 14/10/2000 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

16 C053 Hoàng Đức Duy Nam 04/5/2001 Nùng 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt DTTS X Người DTTS

17 C054 Đinh Thị Hải Dương Nữ 03-11-2001 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

18 C055 Trần Thị Kiều Giang Nữ 25-01-2000 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

19 C056 Nghiêm Xuân Hải Nam 06/12/1996 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

20 C057 Đoàn Thị Kiều Hạnh Nữ 24-02-2000 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

21 C058 Nah Ria Hoàng Nam 23/3/2000 Cơ ho 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt DTTS X Người DTTS

22 C059 Trương Thị Quỳnh Hương Nữ 16/01/1998 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

23 C060 Lê Thị Thu Lan Nữ 20/8/1998 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

24 C061 Bùi Nguyễn Trà Mi Nữ 15/5/2001 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

25 C062 Phan Thị Mỹ Nữ 05-12-1996 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

26 C063 Nguyễn Lê Trọng Nghĩa Nam 29/8/1993 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

Hoàn thành 

nghĩa vụ quân 

sự 

27 C064 Nguyễn Thị Khánh Nguyên Nữ 16-05-2000 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

28 C065 Lê Thị Nhật Phương Nữ 21/02/1999 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

29 C066 Đinh Tấn Như Quỳnh Nữ 22/02/1999 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

30 C067 Ka Sơ Nữ 15-05-1999
Châu 

Mạ
01.003

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt DTTS X Người DTTS

31 C068 Đặng Thị Cẩm Tiên Nữ 21-01-2000 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

32 C069 Phạm Phương Thảo Nữ 21/3/1996 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

33 C070 Vũ Minh Thiện Nam 22/9/1997 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

34 C071 Trần Đăng Thịnh Nam 19/02/1993 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

35 C072 Trần Thị Xuân Thư Nữ 28/01/1997 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

36 C073 Đỗ Thị Phượng Trầm Nữ 28-07-1994 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

37 C074 Trần Ngọc Trung Nam 11/3/1994 Kinh 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt

Con thương 

binh

38 C075 Hoàng Thị Thùy Vân Nữ 28/7/2000 Nùng 01.003
Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức
Nội vụ UBND thành phố Đà Lạt DTTS X Người DTTS
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SỐ BÁO DANH, CA THI, PHÒNG THI CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

PHÒNG THI SỐ 02

Ghi chú: DTTS là dân tộc thiểu số

VÒNG 1: Ca 1 (từ 8h00' ngày 23/12/2023) tại Phòng TV1 của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Tòa nhà Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Đà Lạt.

VÒNG 2: tại Tầng 4, Phòng T4.A03 của Tòa nhà A32, Trường Đại học Đà Lạt.
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